
1 

 

PHỤ  LỤC 

Kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 
TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Tổng 

điểm 

tự 

chấm 

Tổng 

điểm 

sau 

thẩm 

định 

Phân     loại Ghi chú 

I. HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 

1.  Sở Nội vụ 3 7 8 7 10 16 18 10 10 8 97 95 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen 

2. 2 
Sở Công Thương 

 
3 7 8 7 10 17 16 10 10 9 97 96 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

3. 3 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
3 7 8 7 10 16 15 10 10 10 96 94 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua “Dân 
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vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen 

4. 6 Sở Ngoại vụ 3 7 8 7 10 17 18 10 10 9 99 98 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

5. 8 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 98 95,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

6. 9 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
3 6 6 6 10 16 17 10 10 8 92 90,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 
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7. 1

0 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

3 7 8 7 10 17 17 10 10 8 97 95,5 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 

8. 1

2 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 8 97 95,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 

9. 1

3 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
3 7 8 7 10 17 17 9 10 9 97 95,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 

10. 1
4 

Sở Tài chính 3 7 8 7 10 17 17 10 10 8 98 97,5 
Xuất 

sắc 

Trừ 0,5 điểm tiêu 

chí 10.1 
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11. 1
5 

Sở Tư pháp 3 7 8 7 10 17 17 10 10 10 99 96,5 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

12. 1
6 

Sở Giao thông vận 

tải 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 97 95,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 

13. 1
7 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
3 7 8 7 10 17 16 10 10 10 98 95,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

14.  
           

Thanh tra tỉnh 3 7 8 6 10 17 15 10 10 10 96 94 
Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được đề 

nghị UBND tỉnh 

tặng bằng khen 
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15. 1
9 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 10 100 97,5 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

16. 2
0 

Ban Dân tộc 3 7 8 7 10 17 16 10 10 9 97 95,5 
Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1 

17. 2
1 

Đài Phát thanh  - 

Truyền hình và 

Báo Bình Phước 

3 7 8 6 10 17 18 10 10 6 95 95 
Xuất 

sắc 
 

18. 2
2 

Vườn Quốc gia Bù 

Gia Mập 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 98 97 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi     đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

19. 2
3 

Trường Cao đẳng 

Bình Phước 
3 7 8 6 9 17 17 10 9 8 94 93,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 0,5 điểm tiêu 

chí 10.1 
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20. 2
4 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du 

lịch 

3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 98 97 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi     đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND  

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

21. 2
5 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 8 97 96 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND  

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

22. 2
6 

UBND thành phố 

Đồng Xoài 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 10 100 99 

Xuất 

sắc 

Trừ 01  điểm 

chậm gửi báo 

cáo chuyên đề 

23. 2
7 

UBND thị xã 

Phước Long 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 7 97 96 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi     đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND      

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

24. 2
8 

UBND thị xã Bình 

Long 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 10 99 97 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi     đua “Dân 

vận khéo” được 
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đề nghị UBND    

tỉnh tặng bằng 

khen 

 

25. 3
2 

UBND huyện Lộc 

Ninh 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 10 100 98 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi     đua 

“Dân vận khéo” 

được đề nghị 

UBND  tỉnh tặng 

bằng khen 

26. 3
4 

UBND huyện Đồng 

Phú 
3 7 7 7 10 17 17 10 10 9 97 96 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua 

“Dân vận khéo” 

được đề nghị 

UBND tỉnh tặng 

bằng khen (đơn 

vị đã trừ 01 

điểm) 

27. 3
7 

Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
3 7 8 7 10 17 15 10 10 8 95 95 

Xuất sắc 
 

 

28. 3
8 Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 10 100 98 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen 
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29. 3
9 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 
3 7 7 7 9 17 17 10 10 9 96 95 

Xuất 

sắc 

Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

30. 4
0 

Công an tỉnh 3 7 8 7 10 15 15 10 10 10 95 93 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen 

31. 4
1 

Tòa án nhân dân 

tỉnh 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 98 97 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

32. 4
2 

Cục Thuế 3 7 8 7 10 17 18 10 10 10 100 98 
Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen 
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33. 4
3 
Cục Hải quan tỉnh 3 6 8 7 10 17 18 10 10 10 99 96,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

34. 4
4 

Cục Quản lý thị 

trường 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 8 98 97 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

35. 4
5 
Kho bạc Nhà nước 3 7 8 7 7 16 14 10 10 9 91 90 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm) 

36. 4
6 

Ngân hàng Nhà 

nước 
3 7 8 7 10 17 17 10 10 9 98 96,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 
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điểm tiêu chí 

10.1 

37. 4
7 

Trường Cao đẳng 

công nghiệp cao su 
3 7 8 7 10 17 13 10 10 10 95 92,5 

Xuất 

sắc 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen, 0,5 điểm 

tiêu chí 10.1 

38. 4
8 

Cục thi hành án dân 

sự 
3 7 8 7 10 17 18 10 10 6 96 96 

Xuất 

sắc 
 

II HOÀN THÀNH TỐT 

39. 1 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
3 7 7 6 10 15 10 9 10 6 83 83 Tốt 

 

 

 

40. 5 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
3 7 8 7 9 17 14 9 10 8 92 81 Tốt 

 Trừ 10 điểm do 

có công chức bị 

kỷ luật hình thức 

khiển trách, 02 

điểm do không có 

phong trào thi     

đua “Dân vận 

khéo” được đề 

nghị UBND tỉnh 

tặng bằng khen 

(đơn vị đã trừ 01 

điểm) 
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41. 2
8 

UBND huyện Bù 

Gia Mập 
3 7 7.5 7 10 17 17.5 10 10 9 87 86 Tốt 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua 

“Dân vận khéo” 

được đề nghị 

UBND  tỉnh tặng 

bằng khen (đơn 

vị đã trừ 01 

điểm) 

42. 3
5 

UBND thị xã Chơn 

Thành 
3 7 8 7 9 17 18 10 10 10 96 84 Tốt 

 Trừ 10 điểm do 

có công chức bị 

kỷ luật khiển 

trách; trừ 02 

điểm do không 

có phong trào thi 

đua “Dân vận 

khéo” được đề 

nghị UBND tỉnh 

tặng bằng khen 

43. 3
6 

UBND huyện Bù 

Đăng 
3 6 8 7 9 17 18 10 10 18 98 85,5 Tốt 

 Trừ 10 điểm do 

có công chức bị 

kỷ luật khiển 

trách; 0.5 điểm 

tiêu chí số 10.1; 

02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua 

“Dân vận khéo” 

được đề nghị 

UBND tỉnh tặng 

bằng khen 
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44. 7 Sở Xây dựng 3 7 8 7 9 17 17 10 10 8 96 85 Tốt 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 10 

điểm do có công 

chức bị kỷ luật 

hình thức khiển 

trách 

45. 3
0 

UBND huyện Hớn 

Quản 
3 6 8 6 10 17 17 10 10 8 95 83 Tốt 

 Trừ 10 điểm do 

có công chức bị 

kỷ luật hình thức  

khiển trách, 01 

điểm do có đơn 

thư vượt cấp; trừ 

02 điểm do không 

có phong trào thi  

đua “Dân vận 

khéo” được đề 

nghị UBND  tỉnh 

tặng bằng khen 

(đơn vị đã trừ 01 

điểm) 

46. 3
1 

UBND huyện Phú 

Riềng 
3 7 8 7 9 17 18 10 10 10 99 89 Tốt 

Trừ 10 điểm do 

có công chức bị 

kỷ luật hình 

thức  khiển trách 
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47. 3
3 

UBND huyện Bù 

Đốp 
3 5.5 7 7 8.5 17 18 10 10 9 95 93 Tốt 

 Trừ 02 điểm do 

không có phong 

trào thi  đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen. 

Hạ xuống “Hoàn 

thành  tốt” do có 

công chức vi 

phạm và bị khởi 

tố. 

III KHÔNG HOÀN THÀNH 

48. 1
1 

Sở Y tế 3 6 7 7 8 17 12 9 10 8 87 65,5 

Không 

hoàn 

thành 

 Trừ 20 điểm do 

có CC,VC bị kỷ 

luật hình  thức 

cảnh cáo, cách 

chức, 02 điểm do 

không có phong 

trào thi đua “Dân 

vận khéo” được 

đề nghị UBND 

tỉnh tặng bằng 

khen (đơn vị đã 

trừ 01 điểm), 0,5 

điểm tiêu chí 10.1, 

Hạ mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ 

xuống một bậc do 

có VC bị khởi tố 
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